
Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 308/1 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 162526501 Hoàng Tuấn Anh K16PSU_QNH 03/09/1991 Đà Nẵng Nam

2 162353979 Mai Thị Vân Anh K16PSU_QNH 26/05/1991 Đà Nẵng Nữ

3 162353980 Võ Thị Liên Anh K16PSU_QNH 29/11/1992 Quảng Nam Nữ

4 162524463 Nguyễn Thế Đông K16PSU_QNH 06/03/1992 Đà Nẵng Nam

5 162524464 Nguyễn Thị Bảo Hạnh K16PSU_QNH 21/07/1992 Đà Nẵng Nữ

6 162524185 Phạm Thị Hồng Hạnh K16PSU_QNH 07/02/1992 Quảng Nam Nữ

7 162524465 Võ Thị Nguyên Hạnh K16PSU_QNH 01/10/1992 Quảng Nam Nữ

8 162524467 Hoàng Thị Thanh Huệ K16PSU_QNH 01/10/1992 Quảng Nam Nữ

9 162524468 Nguyễn Thị Thanh Hương K16PSU_QNH 10/06/1992 Quảng Nam Nữ

10 162524226 Nguyễn Trường Khang K16PSU_QNH 23/10/1992 Đà Nẵng Nam

11 162336438 Đoàn Thị Kim Khánh K16PSU_QNH 28/01/1992 Đà Nẵng Nữ

12 162524470 Phùng Thị Lan K16PSU_QNH 23/02/1992 Quảng Nam Nữ

13 162524242 Bùi Nguyễn Duy Liêm K16PSU_QNH 23/02/1992 Quảng Ngãi Nam

14 162354026 Lê Thị Ngọc Linh K16PSU_QNH 24/09/1992 Quảng Nam Nữ

15 162524247 Nguyễn Thị ánh Linh K16PSU_QNH 15/11/1992 Đà Nẵng Nữ

16 162524256 Lê Phước Lộc K16PSU_QNH 09/04/1992 Đà Nẵng Nam

17 162524261 Nguyễn Đức Lượng K16PSU_QNH 24/04/1992 Đà Nẵng Nam

18 162524275 Trương Thị Diễm My K16PSU_QNH 23/11/1992 Quảng Nam Nữ

19 162526448 Võ Hoài Nam K16PSU_QNH 16/06/1992 Quảng Trị Nam

20 162524279 Trần Thị Hồng Nga K16PSU_QNH 13/04/1992 Đà Nẵng Nữ

21 162524292 Đinh Thái Nguyên K16PSU_QNH 20/10/1992 Quảng Nam Nam

22 162524480 Lê Thị Nguyên K16PSU_QNH 25/01/1991 Quảng Nam Nữ

23 162524322 Nguyễn Phạm Hoài Phương K16PSU_QNH 01/07/1992 Đà Nẵng Nữ

24 162524482 Nguyễn Thị Diễm Phương K16PSU_QNH 16/12/1992 Quảng Nam Nữ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY 

SINH

CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHUẨN PSU

SỐ 
TỜ

GIỚI 
TÍNH KÝ TÊN GHI CHÚ

MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)

NƠI SINH

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 308/2 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 162524485 Lê Nguyễn Đông Quân K16PSU_QNH 10/03/1991 Đà Nẵng Nam

2 162526952 Trần Chí Quốc K16PSU_QNH 14/12/1992 Đà Nẵng Nam

3 162223407 Nguyễn Thanh Tài K16PSU_QNH 28/04/1992 Quảng Ngãi Nam

4 162524353 Nguyễn Thị Thân Thân K16PSU_QNH 25/03/1992 Gia Lai Nữ

5 162524362 Phan Lê Thu Thảo K16PSU_QNH 23/10/1992 Đà Nẵng Nữ

6 162524491 Nguyễn Thị Anh Thư K16PSU_QNH 07/12/1992 Quảng Nam Nữ

7 162524492 Phạm Thị Hoài Thương K16PSU_QNH 21/04/1992 Đà Nẵng Nữ

8 162524493 Trần Thanh Thương K16PSU_QNH 21/11/1992 Đà Nẵng Nam

9 162524495 Đỗ Thị Thu Thuỷ K16PSU_QNH 21/06/1992 Quảng Nam Nữ

10 162524401 Lê Thị Huyền Trang K16PSU_QNH 10/03/1992 Đà Nẵng Nữ

11 162333817 Nguyễn Thanh Trí K16PSU_QNH 23/07/1992 Đà Nẵng Nam

12 162526719 Trần Thị Tố Trinh K16PSU_QNH 12/10/1992 Đà Nẵng Nữ

13 162524503 Bùi Văn Trọng K16PSU_QNH 09/05/1991 Đà Nẵng Nam

14 162524505 Nguyễn Thành Trung K16PSU_QNH 12/05/1992 Quảng Nam Nam

15 162527365 Nguyễn Ngọc Tú K16PSU_QNH 03/05/1992 Đà Nẵng Nam

16 162524506 Võ Thái Cẩm Tú K16PSU_QNH 01/07/1991 Đà Nẵng Nữ

17 162354099 Trương Anh Tuấn K16PSU_QNH 22/10/1992 Quảng Bình Nam

18 162524441 Đặng Phạm Uyên Vi K16PSU_QNH 07/08/1992 Quảng Nam Nữ

19 162524442 Lê Gia Thục Vi K16PSU_QNH 20/08/1992 Gia Lai Nữ

20 162527016 Trần Thị Tường Vi K16PSU_QNH 06/08/1992 Gia Lai Nữ

21 162524512 Mai Hoàng Việt K16PSU_QNH 18/09/1992 Đà Nẵng Nam

22 162527501 Nguyễn Anh Vũ K16PSU_QNH 11/04/1991 Quảng Ngãi Nam

23 162524514 Nguyễn Minh Vũ K16PSU_QNH 09/09/1992 Quảng Trị Nam

24

25

26

27

28

29

30

31

32

MÃ
SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY 

SINH NƠI SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN

MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)

KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHUẨN PSU

GHI CHÚGIỚI 
TÍNH

SỐ 
TỜ KÝ TÊNSTT

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 506 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 162333834 Trần Ngọc Anh K16PSU_QTH 04/02/1992 Quảng Nam Nam

2 162333693 Võ Thị Kim Anh K16PSU_QTH 06/09/1991 Quảng Bình Nữ

3 162333708 Thái Đốc K16PSU_QTH 13/12/1992 Đà Nẵng Nam

4 162333836 Đoàn Trọng Đức K16PSU_QTH 01/05/1992 Quảng Ngãi Nam

5 162333713 Nguyễn Trường Giang K16PSU_QTH 12/08/1989 Đà Nẵng Nam

6 162333727 Nguyễn Thị Kim Hương K16PSU_QTH 14/04/1992 Đà Nẵng Nữ

7 162333838 Lê Tấn Khoa K16PSU_QTH 26/09/1992 Đà Nẵng Nam

8 162333840 Hà Bửu Long K16PSU_QTH 12/04/1991 TP HCM Nam

9 162333743 Lê Minh Long K16PSU_QTH 18/04/1992 Quảng Bình Nam

10 162333758 Huỳnh Viết Nhân K16PSU_QTH 09/12/1992 Đà Nẵng Nam

11 162333841 Đoàn Thị Quỳnh Nhi K16PSU_QTH 11/07/1992 Đà Nẵng Nữ

12 162333762 Nguyễn Thị Nhi K16PSU_QTH 10/04/1992 Quảng Trị Nữ

13 162333772 Trần Thị Mỹ Phương K16PSU_QTH 04/08/1991 Quảng Nam Nữ

14 162333843 Lê Thanh Sang K16PSU_QTH 12/10/1992 Đà Nẵng Nam

15 162333783 Nguyễn Công Sáng K16PSU_QTH 20/02/1989 Quảng Trị Nam

16 162333844 Mai Thị Trịnh Tâm K16PSU_QTH 26/09/1992 Đà Nẵng Nữ

17 162333799 Đặng Thị Hoài Thịnh K16PSU_QTH 12/03/1992 Quảng Nam Nữ

18 162333846 Phan Thị Anh Thư K16PSU_QTH 10/02/1992 Quảng Nam Nữ

19 162333805 Nguyễn Hoài Thương K16PSU_QTH 08/03/1992 Đà Nẵng Nữ

20 162333821 Phạm Đình Tuân K16PSU_QTH 30/05/1992 Đà Nẵng Nam

21 162336881 Lê Quốc Vũ K16PSU_QTH 30/10/1992 Đồng Nai Nam
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NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

SỐ 
TỜ KÝ TÊN GHI CHÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUẨN PSU

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY 

SINH

MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 307/1 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 171576569 Trần Thị Thúy An K17PSU_QCD 25/01/1993 Đà Nẵng Nữ

2 171576571 Lê Nguyễn Trâm Anh K17PSU_QCD 10/09/1993 Đà Nẵng Nữ

3 171576573 Nguyễn Thanh Bình K17PSU_QCD 15/12/1993 Đà Nẵng Nữ

4 171576574 Đoàn Minh Châu K17PSU_QCD 04/10/1993 Quảng Nam Nữ

5 171576576 Giáp Thị Thanh Diệu K17PSU_QCD 10/06/1993 TT HUẾ Nữ

6 171576580 Đỗ Thị Kim Dung K17PSU_QCD 05/02/1993 Đà Nẵng Nữ

7 171576579 Nguyễn Cẩm Dung K17PSU_QCD 21/11/1993 Đà Nẵng Nữ

8 171576584 Lê Quốc Hảo K17PSU_QCD 28/08/1993 Đà Nẵng Nam

9 171576585 Nguyễn Thị Hậu K17PSU_QCD 01/07/1993 DakLak Nữ

10 171576591 Nguyễn Thị Huệ K17PSU_QCD 09/05/1992 Nam Định Nữ

11 171446685 Nguyễn Thị Ái Huyền K17PSU_QCD 10/12/1993 Quảng Nam Nữ

12 171576593 Nguyễn Thị Quỳnh Lan K17PSU_QCD 09/09/1993 Quảng Bình Nữ

13 171576594 Trần Hiền Lành K17PSU_QCD 06/05/1993 Đà Nẵng Nữ

14 171576596 Phan Thị Thu Linh K17PSU_QCD 07/07/1993 Quảng Bình Nữ

15 171576597 Tưởng Diệu Linh K17PSU_QCD 20/04/1993 Quảng Nam Nữ

16 171578864 Nguyễn Hoàng Long K17PSU_QCD 14/11/1992 Đà Nẵng Nam

17 171576598 Hồ Thị Trúc Ly K17PSU_QCD 24/10/1993 Quảng Nam Nữ

18 171576600 Trần Ngọc Nam Mai K17PSU_QCD 10/08/1993 Đà Nẵng Nữ

19 171576604 Nguyễn Thị Kim My K17PSU_QCD 08/07/1993 Đà Nẵng Nữ

20 171576606 Phan Phụng Hoàng Nam K17PSU_QCD 04/04/1993 Bình Thuận Nam

21 171575596 Đoàn Thị Bảo Ngọc K17PSU_QCD 20/09/1993 Quảng Nam Nữ

22 171576608 Nguyễn Anh Ngọc K17PSU_QCD 17/03/1993 Đà Nẵng Nữ

23 171576609 Nguyễn Thị Quý Ngọc K17PSU_QCD 13/08/1993 Đà Nẵng Nữ

24 171576610 Phạm Thị Hằng Ngọc K17PSU_QCD 22/09/1993 Quảng Trị Nữ
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GHI CHÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN NGÀNH : CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUẨN PSU

MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY 

SINH NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

SỐ 
TỜ KÝ TÊN

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 307/2 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 171576612 Phạm Thị Thanh Nhàn K17PSU_QCD 12/03/1993 Đà Nẵng Nữ

2 171576613 Phan Thành Nhân K17PSU_QCD 08/06/1993 Đà Nẵng Nam

3 171578866 Hồ Anh Nhật K17PSU_QCD 20/09/1993 Quảng Trị Nam

4 171576614 Nguyễn Viết Nhật K17PSU_QCD 10/10/1993 Đà Nẵng Nam

5 171576616 Trần Quỳnh Nhi K17PSU_QCD 18/12/1993 Quảng Bình Nữ

6 171576619 Văn Lê Ngọc Nhi K17PSU_QCD 18/09/1993 Đà Nẵng Nữ

7 171576620 Nguyễn Vũ Quỳnh Như K17PSU_QCD 04/02/1993 Đà Nẵng Nữ

8 171576621 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung K17PSU_QCD 15/03/1993 Đà Nẵng Nữ

9 171576623 Nguyễn Thị Hồng Nhung K17PSU_QCD 04/07/1993 Đà Nẵng Nữ

10 171576622 Trần Thị Hồng Nhung K17PSU_QCD 04/04/1993 Quảng Nam Nữ

11 171576627 Huỳnh Lương Thiên Phương K17PSU_QCD 25/01/1992 Quảng Nam Nữ

12 171576628 Phạm Thị Bích Phượng K17PSU_QCD 19/07/1992 Lạng Sơn Nữ

13 171576629 Huỳnh Văn Thành Quang K17PSU_QCD 04/01/1991 Đà Nẵng Nam

14 171576630 Trần Đình Quốc K17PSU_QCD 13/02/1993 Đà Nẵng Nam

15 171576638 Dương Quỳnh Thảo K17PSU_QCD 12/08/1993 Đà Nẵng Nữ

16 171576637 Hồ Nguyễn Diệu Thảo K17PSU_QCD 29/11/1993 TT HUẾ Nữ

17 171576636 Lê Thị Dạ Thảo K17PSU_QCD 05/11/1993 TT HUẾ Nữ

18 171578865 Nguyễn Lê Phương Thảo K17PSU_QCD 28/03/1993 Quảng Bình Nữ

19 171576640 Nguyễn Thái Thu Thảo K17PSU_QCD 15/11/1993 Kon Tum Nữ

20 171578863 Võ Thị Hồng Thảo K17PSU_QCD 14/03/1993 Đà Nẵng Nữ

21 171576641 Nguyễn Thị Thiệp K17PSU_QCD 26/11/1993 Quảng Nam Nữ

22 171576642 Lê Nguyễn Quí Thu K17PSU_QCD 14/10/1993 Đà Nẵng Nam

23 171576644 Bùi Thị Anh Thư K17PSU_QCD 01/06/1993 Quảng Nam Nữ

24 171576646 Nguyễn Thị Thương K17PSU_QCD 26/05/1993 Gia Lai Nữ
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NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

SỐ 
TỜ KÝ TÊN GHI CHÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN NGÀNH : CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUẨN PSU

MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY 

SINH

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 314/1 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 171576650 Phan Lâm Bích Trâm K17PSU_QCD 29/03/1993 Đà Nẵng Nữ

2 171576651 Hồ Thị Diễm Trang K17PSU_QCD 10/02/1993 DakLak Nữ

3 171576652 Võ Thùy Trang K17PSU_QCD 20/03/1993 Quảng Bình Nữ

4 171576653 Nguyễn Hữu Triệu K17PSU_QCD 21/06/1993 Đà Nẵng Nam

5 171576654 Phạm Thị Thanh Trúc K17PSU_QCD 23/06/1993 Đà Nẵng Nữ

6 171576656 Cổ Thế Trung K17PSU_QCD 20/08/1993 Quảng Trị Nam

7 171576658 Phạm Phú Tuấn K17PSU_QCD 15/01/1993 Quảng Nam Nam

8 171576660 Huỳnh Thị Bích Vân K17PSU_QCD 29/10/1993 Đà Nẵng Nữ

9 171576663 Hà Chí Vinh K17PSU_QCD 23/07/1993 Đà Nẵng Nam

10 171576664 Sử Phương Vĩnh K17PSU_QCD 25/01/1993 Quảng Nam Nam

11 171576667 Đặng Thị Hoàng Yến K17PSU_QCD 08/01/1993 Kon Tum Nữ

12 171576666 Phan Châu Hải Yến K17PSU_QCD 25/01/1993 Gia Lai Nữ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014

SỐ 
TỜ KÝ TÊN GHI CHÚ

HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN NGÀNH : CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUẨN PSU
MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY 

SINH NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 314/1 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 171326743 Bùi Hoàng An K17PSU_KCD 08/04/1993 Nghệ An Nữ

2 171326744 Lưu Kim Anh K17PSU_KCD 04/12/1992 Quảng Bình Nữ

3 161325234 Nguyễn Thị Trâm Anh K16PSU_KCD 11/03/1992 Đà Nẵng Nữ

4 171326745 Lê Thị Ngọc Ánh K17PSU_KCD 12/02/1993 Gia Lai Nữ

5 171326748 Lê Đức Châu K17PSU_KCD 15/01/1993 Đà Nẵng Nam

6 171326750 Dương Ngọc Diệp K17PSU_KCD 28/07/1992 Quảng Nam Nữ

7 161325269 Nguyễn Thành Đồng K17PSU_KCD 12/01/1992 Quảng Nam Nam

8 171326751 Huỳnh Nguyễn Phương Dung K17PSU_KCD 11/02/1993 Đà Nẵng Nữ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN NGÀNH : CAO ĐẲNG KẾ TOÁN CHUẨN PSU

GHI CHÚ

MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY 

SINH NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

SỐ 
TỜ KÝ TÊN

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 314/2 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 171328868 Trần Thị Phương Dung K17PSU_KCD 31/10/1993 Đà Nẵng Nữ

2 171326753 Phạm Thùy Dương K17PSU_KCD 08/10/1993 Đà Nẵng Nữ

3 171326756 Đặng Công Hiếu K17PSU_KCD 21/02/1992 Quảng Nam Nam

4 161325351 Nguyễn Thị Ái Hòa K16PSU_KCD 20/09/1992 Đà Nẵng Nữ

5 171326757 Đặng Thị Thương Hoài K17PSU_KCD 11/11/1993 Nghệ An Nữ

6 171326758 Nguyễn Thị Lệ Hướng K17PSU_KCD 13/09/1992 Quảng Bình Nữ

7 171326760 Nguyễn Thị Nhật Linh K17PSU_KCD 12/06/1993 Quảng Bình Nữ

8 171326761 Nguyễn Thị Yến Linh K17PSU_KCD 12/08/1993 Quảng Bình Nữ

9 171326759 Phan Thị Khánh Linh K17PSU_KCD 13/10/1993 Đà Nẵng Nữ

10 161325412 Trần Thị Mỹ Linh K16PSU_KCD 20/07/1992 Quảng Nam Nữ

11 171326762 Trần Hoàng Long K17PSU_KCD 18/03/1993 Đà Nẵng Nam

12 171326764 Mai Thị Tường Ly K17PSU_KCD 10/11/1993 Quảng Nam Nữ

13 171326765 Hà Lê Diễm Minh K17PSU_KCD 04/10/1993 TT HUẾ Nữ

14 171326766 Phạm Thị Hoàng Mỹ K17PSU_KCD 11/02/1993 Quảng Nam Nữ

15 161325501 Phạm Thị Vỹ Ngân K16PSU_KCD 20/08/1992 Quảng Nam Nữ

16 171326771 Nguyễn Quỳnh Ý Nhi K17PSU_KCD 07/02/1993 Đà Nẵng Nữ

17 171326776 Mai Văn Phong K17PSU_KCD 15/01/1992 Quảng Bình Nam

18 171329017 Nguyễn Thị Thu Sương K17PSU_KCD 01/03/1993 Quảng Nam Nữ

19 171326777 Lê Thị Thành Tâm K17PSU_KCD 11/03/1993 Quảng Trị Nữ

20 161325671 Huỳnh Thị Anh Thi K16PSU_KCD 08/01/1991 Quảng Nam Nữ

21 171326783 Nguyễn Thị Minh Thuyên K17PSU_KCD 15/04/1993 Đà Nẵng Nữ

22 171326786 Nguyễn Thị Trâm K17PSU_KCD 28/10/1992 Quảng Nam Nữ

23 161325799 Lê Đoàn Thục Uyên K16PSU_KCD 04/01/1992 Đà Nẵng Nữ

24 171326742 Nguyễn Quang Vinh K17PSU_KCD 19/07/1993 Quảng Nam Nam
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN NGÀNH : CAO ĐẲNG KẾ TOÁN CHUẨN PSU

MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)

GIỚI 
TÍNH

SỐ 
TỜ KÝ TÊN GHI CHÚSTT MÃ

SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY 
SINH NƠI SINH

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 213/1 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 171446671 Mai Thị Kim Anh K17PSU_DCD 08/01/1992 Đà Nẵng Nữ

2 171446670 Nguyễn Thị Tân Anh K17PSU_DCD 21/11/1993 Đà Nẵng Nữ

3 171446669 Võ Thị Trâm Anh K17PSU_DCD 22/12/1993 Đà Nẵng Nữ

4 171446672 Nguyễn Thái Bình K17PSU_DCD 28/08/1993 Đà Nẵng Nam

5 171446673 Nguyễn Bảo Châu K17PSU_DCD 24/05/1993 Đà Nẵng Nữ

6 171446674 Nguyễn Thị Trang Đài K17PSU_DCD 20/07/1993 Đà Nẵng Nữ

7 171446676 Phạm Thị Thu Hà K17PSU_DCD 12/03/1993 Đà Nẵng Nữ

8 171446679 Huỳnh Thị Ngọc Hằng K17PSU_DCD 01/10/1993 TT HUẾ Nữ

9 171576587 Nguyễn Thị Thu Hiền K17PSU_DCD 23/02/1993 Đà Nẵng Nữ

10 171446681 Châu Viết Hiếu K17PSU_DCD 25/12/1993 Đà Nẵng Nam

11 171446682 Lê Thị Hoài K17PSU_DCD 22/11/1992 Quảng Nam Nữ

12 171446683 Nguyễn Thị Mai Hồng K17PSU_DCD 01/01/1993 DakLak Nữ

13 161325843 Nguyễn Thị Thu Hương K17PSU_DCD 05/01/1992 Quảng Bình Nữ

14 171446684 Võ Hoàng Xuân Huy K17PSU_DCD 08/07/1993 Đà Nẵng Nam

15 171446687 Nguyễn Thị Kim Khánh K17PSU_DCD 07/02/1993 Đà Nẵng Nữ

16 171446688 Bùi Đăng Khoa K17PSU_DCD 22/04/1991 Quảng Trị Nam

17 171446691 Hồ Thúy Lệ K17PSU_DCD 29/07/1993 Nghệ An Nữ

18 171446690 Võ Thị Lệ K17PSU_DCD 25/12/1993 Quảng Nam Nữ

19 171446694 Nguyễn Thị Mỹ Linh K17PSU_DCD 24/01/1993 Đà Nẵng Nữ

20 171446693 Phạm Thị Ngọc Linh K17PSU_DCD 05/10/1993 Nam Định Nữ

21 171446695 Phạm Nguyễn Tố Loan K17PSU_DCD 25/09/1993 Đà Nẵng Nữ

22 171446696 Nguyễn Thị Trường Lộc K17PSU_DCD 30/04/1993 Quảng Nam Nữ

23 171446697 Trần Thành Long K17PSU_DCD 01/01/1993 Đà Nẵng Nam
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014

SỐ 
TỜ KÝ TÊN GHI CHÚ

HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN NGÀNH : CAO ĐẲNG DU LỊCH CHUẨN PSU
MÔN THI: MÔN 1 (KIẾN THỨC CƠ SỞ)
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SINH NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
GIÁM THỊ THỨ 1                            GIÁM THỊ THỨ 2                                  TRƯỞNG BAN COI THI



Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 213/2 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 171446698 Lê Thị Lựu K17PSU_DCD 21/03/1993 Khánh Hòa Nữ

2 171446699 Lê Thị Ngọc Mai K17PSU_DCD 12/09/1993 Quảng Nam Nữ

3 171446702 Lê Hoàng Phượng Mỹ K17PSU_DCD 14/04/1993 Đà Nẵng Nữ

4 171446703 Trần Võ Kông Nam K17PSU_DCD 07/04/1993 Quảng Nam Nam

5 171446704 Hoàng Thị Kim Ngân K17PSU_DCD 10/09/1992 Đà Nẵng Nữ

6 171326768 Nguyễn Phú Ngọc K17PSU_DCD 01/01/1993 Đà Nẵng Nữ

7 171446705 Nguyễn Thị Bích Ngọc K17PSU_DCD 21/03/1993 Đà Nẵng Nữ

8 171446708 Nguyễn Vị Nhân K17PSU_DCD 16/09/1991 Đà Nẵng Nam

9 171446710 Huỳnh Tú Nhi K17PSU_DCD 01/02/1993 Đà Nẵng Nữ

10 171446712 Trần Thị Hằng Ny K17PSU_DCD 21/08/1993 Quảng Nam Nữ

11 171446713 Trần Ngọc Phú K17PSU_DCD 13/12/1993 Đà Nẵng Nữ

12 171446714 Trần Minh Phương K17PSU_DCD 30/09/1993 Quảng Nam Nam

13 171446715 Trần Thị Trúc Phương K17PSU_DCD 17/09/1993 TT HUẾ Nữ

14 171446716 Võ Thị Mỹ Phượng K17PSU_DCD 13/12/1993 Đà Nẵng Nữ

15 171446719 Lưu Thị Như Quỳnh K17PSU_DCD 05/10/1993 Đà Nẵng Nữ

16 171446718 Trần Cao Như Quỳnh K17PSU_DCD 14/12/1993 Đà Nẵng Nữ

17 171446721 Phan Trần Thu Sương K17PSU_DCD 12/06/1993 Đà Nẵng Nữ

18 171446722 Nguyễn Công Thành K17PSU_DCD 25/05/1993 Đà Nẵng Nam

19 171446726 Nguyễn Thị Bích Thảo K17PSU_DCD 21/10/1992 Đà Nẵng Nữ

20 171446723 Nguyễn Thị Dạ Thảo K17PSU_DCD 08/07/1993 Đà Nẵng Nữ

21 171446728 Dương Bảo Thiện K17PSU_DCD 13/07/1992 Đà Nẵng Nam

22 171446727 Huỳnh Bá Thiện K17PSU_DCD 31/03/1992 Đà Nẵng Nam

23 171446732 Đặng Việt Tiến K17PSU_DCD 24/10/1993 Đà Nẵng Nam
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
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Thời gian:  13h00 ngày 16/05/2014 - Phòng : 207 *  182 Nguyễn Văn Linh

1 171446734 Hoàng Phạm Thùy Trâm K17PSU_DCD 11/07/1993 Đà Nẵng Nữ

2 171446733 Nguyễn Thị Ngọc Trâm K17PSU_DCD 21/10/1993 Quảng Nam Nữ

3 171446735 Nguyễn Thị Thuỳ Trang K17PSU_DCD 17/04/1993 Đà Nẵng Nữ

4 171446737 Nguyễn Thuỳ Đoan Trang K17PSU_DCD 01/11/1993 Đà Nẵng Nữ

5 171446740 Nguyễn Thị Như Ý K17PSU_DCD 09/08/1993 Quảng Nam Nữ

6 171446741 Trần Thị Như Ý K17PSU_DCD 26/03/1993 Quảng Nam Nữ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 05/2014
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